
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC KỲ II NĂM HOC 2022-2023

1 BK22V1X171 Trần Thị Thu Hà 8/11/1996 ET22V1X1

2 CB22V7X009 Văn Tiến Thịnh 10/20/1988 EF22V7X1

3 CL2122X747 Nguyễn Vũ Thiên Kim 10/22/1996 EF2122X2

4 CM2132X004 Phạm Văn Dự 12/10/1991 ET2132X1

5 DC2132X082 Nguyễn Văn Nam 2/15/1995 ET2132X1

6 DC2280X509 Nguyễn Thị Thùy Trang 5/17/1987 EF2280X1

7 DS20V7X047 Nguyễn Minh Thuận 8/6/1992 ET20V7X1

8 DT1932X153 Nguyễn Hoàng Chất Em 10/30/1990 EF1932X1

9 DT2032X154 Nguyễn Thị Diễm 4/2/1987 EF2032X1

10 DT2032X583 Nguyễn Văn Mứt 4/16/1987 ET2032X2

11 DT2122X409 Nguyễn Lê Thăng Long 8/9/1995 EF2120X2

12 FL22V1X085 Lê Minh Khôi 1/18/1996 ET22V1X1

13 GH2032X156 Thái Mộng Hiền 12/20/1993 EF2032X1

14 GL2232X139 Phan Nguyễn Xuân Thy 3/11/1994 ET2232X1

15 KT2022X130 Nguyễn Thiếu Sơn 1/1/1983 EF2022X1

16 KT2120X310 Dương Thị Na Rin 2/5/1990 EF2120X1

17 KT2120X315 Nguyễn Cẩm Thu 1/1/1999 EF2120X1

18 KT2120X700 Trịnh Quỳnh Anh 1/2/1995 EF2120X2

19 KT2122X714 Dư Minh Đương 9/27/1984 EF2122X2

20 LK2032X515 Trần Thị Kiều Nương 6/8/1987 ET2032X2

21 LK2032X546 Trương Minh Hùng 3/10/1990 ET2032X2

22 LK2032X570 Nguyễn Ái Minh 4/30/1976 ET2032X2

23 LK2032X634 Trần Thị Kim Thiểu 2/28/1997 ET2032X2

24 NN2067X053 Văn Minh Hậu 7/19/1998 ET2067X1

25 TN2032X111 Đinh Văn Phú 4/1/1982 EF2032X1

26 TN2032X122 Nguyễn Thế Vinh 7/27/1979 EF2032X1

27 KT2022X136 Phạm Lê Phương Thảo 9/7/2000 EF2022X1

28 AN2232X121 Trần Thị Thanh Tuyền 2/28/1981 ET2232X1

29 DT22V7X069 Phạm Văn Kè 4/1/1989 EF22V7X1

30 CT2132X013 Phạm Hoàng Thông 2/24/1992 ET2132X1

31 DP2280X518 Pơloong Nách 10/10/1994 EF2280X1

32 CL2220X004 Trần ngọc Diễm 2/7/1993 EP2220X1

33 CL2132X433 Lê Minh Trí 11/22/1999 ET2132X2

34 LK2232X065 Trương Quang Trường 11/28/2000 ET2232X1

35 HN2232X682 Phan Tấn Lợi 1/1/1985 ET2332X1

36 DS2132X115 Ngô Thị Thu Vân 11/24/1986 ET2132X1

37 CM2132X092 Phạm Thanh Tùng 6/9/1985 ET2132X1

38 LK2232X014 Lê Trường Kha 8/17/1996 ET2232X1

39 CT2032X672 Võ Thị Mỹ Trà 1/1/1985 ET2032X2

40 CM2232X634 Lê Trường An 6/8/1982 ET2332X1
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41 DS2032X059 Trương Công Thành 2/12/1990 ET2032X1

42 FL20V1X388 Nguyễn Mạnh Quân 5/31/1992 ET20V1X2

43 DP2280X508 Blúp ALưới 7/10/1986 EF2280X1

44 LK2032X045 Thị Keo Chành Đa 9/9/1988 ET2032X1

45 LK2232X491 Đoàn Thành Đô 1/5/1990 ET2232X2

46 KT2120X308 Lê Minh Khang 5/26/1994 EF2120X1

47 LK2232X331 Bùi Thị Mỹ Linh 2/5/1992 ET2232X2

48 KT2220X321 Trần Khánh Linh 12/10/1994 ED2220X1

49 DI20V7X155 Bùi Duy Tiến 8/15/1989 EF20V7X1

50 LK2132X392 Nguyễn Thị Tuân Tuân 5/25/1997 ET2132X2

51 BK22V1X512 Phạm Hoàng Phúc 8/6/1998 ET22V1X2

52 BK2332X045 Huỳnh Văn Tuấn 9/14/1991 ET2332X1

53 GH2032X526 Võ Chấn Khang 7/14/1994 ET2032X2

54 TO2022X133 Đặng Thị Phương Giao 11/14/2000 EF2022X1

55 CB2022X104 Nguyễn Mai Bảo Hạnh 10/21/1992 EF2022X1

56 GL2232X411 Lê Thị Huỳnh Trâm 3/5/1976 ET2232X2

57 DI21V7X330 Đào Vũ Linh 00/00/1992 EF21V7X1

58 CM2122X344 Nguyễn Trường An 7/21/1984 EF2122X1

59 LK2132X314 Lâm Giáng Hương 6/10/1997 ET2132X2

60 CL22V1X255 Lê Nguyễn Thị Kim Thoa 10/19/1999 EP22V1X3

61 FL20V1X343 Đỗ Diệp Gia Huấn 10/16/1980 ET20V1X2

62 HN2232X679 Ngô Văn Duyên 1/1/1996 ET2332X1

63 FL20V1X111 Lê Thái Mỹ Khánh 3/13/2001 EF20V1X1

64 LK2132X135 Nguyễn Hùng Anh 6/26/1988 ET2132X1

65 CL2122X746 Bạch Gia Bảo 10/10/1995 EF2122X2

66 KT2120X714 Cao Thái Uy 9/13/1997 EF2120X2

67 NN2067X100 Trần Anh Minh 12/3/1997 ET2067X1

68 FL21V1X734 Phạm Hoàng Minh Quân 11/11/1991 EF21V1X2

69 DN2032X170 Vũ Quang Minh 8/20/1997 EF2032X1

70 CM2020X107 Trần Kim Chi 10/17/1987 EF2020X1

71 NN2067X112 Nguyễn Thị Thúy Liễu 6/10/1998 ET2067X1

Giám đốc

Cần Thơ, ngày 4 tháng 5 năm 2023


